PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1: Với thì  bằng:



    A. 	    B. 2	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Ta có : Vì a >0, b>0  nên  


Câu 2: Rút gọn biểu thức sau  với :




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Vì  
Câu 3: Nếu hai số có tổng là S và tích là P, phương trình bậc hai có các nghiệm đó là:


A. 	    	B. 	    


C. 	    	D. 
Câu 4: Hai người đi xe đạp xuất phát đồng thời từ hai thành phố cách nhau 38km. Họ đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Hỏi vận tốc người thứ nhất, biết rằng đến khi gặp nhau người thứ nhất đã đi được nhiều hơn người thứ hai 2km ?
    A. 7 km/h	    B. 8 km/h	    C. 9 km/h	    D. 10 km/h
Lời giải: 


Gọi vận tốc của người thứ nhất và người thứ hai lần lượt là (km/h), .


Quãng đương người thứ nhất đi được đến khi gặp nhau là  (km), quãng đường người thứ hai đi được đến khi gặp nhau là (km).

Ta có hệ phương trình:  ( thỏa mãn).

Vậy vận tốc của người thứ nhất là km/h.
Câu 5: Bất phương trình có nghiệm là :



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Thực hiện các phép biến đổi đơn giản

Câu 6: Cho (O; 5cm) và hai điểm A; B. Biết OA = 3cm; OB= cm. Khi đó:
    A. Điểm A nằm trong (O); điểm B nằm ngoài (O).
    B. Điểm A nằm ngoài (O); điểm B nằm trong (O).
    C. Điểm A nằm trong (O); điểm B nằm trên (O).
    D. Điểm A nằm trên (O); điểm B nằm ngoài (O).
Lời giải: 
Điểm M nằm trên đường tròn (O; R) nếu OM = R
Điểm M nằm trong đường tròn (O; R) nếu OM < R
Điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R) nếu OM > R


Câu 7: Hình cầu tâm  bán kính được tạo ra khi quay


    A. nửa đường tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó.
    B. tam giác vuông quanh cạnh góc vuông.


    C. nửa hình tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó.
    D. hình chữ nhật quanh một cạnh của nó.
Lời giải: 
Nhận biết được hình cầu tâm O bán kính R được tạo ra khi quay nửa hình tròn tâm O bán kính R quanh đường kính của nó.








Câu 8: Cho tứ giácnội tiếp đường tròn  . Hai cạnh đối và  cắt nhau tại một điểm ở ngoài , biết  thì  bằng:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: A diagram of a circle with circles and lines
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Áp dụng tính chất góc ngoài của tứ giác nội tiếp 





Câu 9: Hình cầu tâm  bán kính  có diện tích mặt cầu là  khi đó bán kính  của hình cầu tính theo  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


Ta có ;Nên  

Câu 10: Trong một thời điểm trong ngày, người ta đo được góc chiếu tạo bởi các tia nắng mặt trời và mặt đất là . Khi đó, bóng của cột cờ đo được là 18m, hỏi chiều cao của cột cờ là bao nhiêu ?


    A. 6m	    B. 	    C. 4m	    D. 
Lời giải: 

Chiều cao của cột cờ là 18.(m)
Câu 11: Điểm kiểm tra môn toán giữa học kì 1 lớp 9A cho bởi bảng sau:
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Tỉ lệ học sinh đạt điểm từ 8 đến 10 là:
    A. 20%	    B. 57,5%	    C. 42,5%	    D. 40%
Lời giải: 
Quan sát bảng trên, đếm và thấy điểm từ 8 đến 10 có số lần xuất hiện là 17. Ta làm phép tính: (17:40).100% =42,5%

Câu 12: Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn . Gọi A là biến cố “Số được chọn chia hết cho 4”. Số các kết quả thuận lợi cho A là:
    A. 24	    B. 23	    C. 25	    D. 26
Lời giải: 

Không gian mẫu của phép thử trên là: 

Số chia hết cho 4 có dạng: 



Mà suy ra  và  nên k = [1; 24]
Vậy có 24 khả năng thuận lợi cho A.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Cho hệ phương trình  (I) (là tham số).

    a) Phương trình là  phương trình bậc nhất hai ẩn

    b) Hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi 



    c) Biểu diễn  theo  được 


    d) Với  là nghiệm duy nhất của hệ phương trình thì giá trị của biểu thức  không phụ thuộc vào giá trị của m.
Lời giải: 





a) Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng  (Trong đó  là những số cho trước  hoặc ). Vậy phương trình là  là phương trình bậc nhất 2 ẩn. Chọn Đ



b) Thay  vào phương trình  ta được: 


Vậy cặp số  không là nghiệm của phương trình 	Chọn S

c) Xét 	Chọn Đ


d) Để hệ phương trình  có nghiệm duy nhất thì  (luôn đúng với mọi m)

Suy ra với mọi giá trị của  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Ta có 

Xét 


Vậy với  là nghiệm duy nhất của hệ phương trình thì giá trị của biểu thức  không phụ thuộc vào giá trị của m. Chọn Đ




Câu 2: Người ta hòa tan  chất lỏng loại 1 với  chất lỏng loại 2 thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng là. Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng loại 2 là.


    a) Gọi khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 là thì điều kiện của x là  


    b) Thể tích của hỗn hợp 2 loại chất lỏng khi hòa tan là  


    c) Gọi khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 là thì phương trình với ẩn x là 

    d) Khối lượng riêng của chất lỏng loại 2 là 
Lời giải: 
a. Chọn: Đ

b. Thể tích của hỗn hợp là  (m3)	Chọn: Đ
c. Gọi khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 là x (kg/m3) (x > 200).
Thì khối lượng riêng của chất lỏng loại 2 là x – 200 (kg/m3)



Do đó thể tích của chất lỏng loại 1 là  (m3); thể tích của chất lỏng loại 2 là  (m3) và thể tích của hỗn hợp là  (m3)
Vì trước và sau khi trộn thể tích của hỗn hợp không đổi, nên ta có PT:

	Chọn: S


d. Giải PT trên ta được (TMĐK) và (loại)


Vậy khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 là ; khối lượng riêng của chất lỏng loại 2 là  	Chọn: S
Câu 3: Cho tam giác ABC. Khi đó:

a) 	   

b) 	    

c) 	    

d) 
Lời giải: 

a) . Chọn S

b) . Chọn Đ

c) . Chọn S

d) . Chọn S
Câu 4: Một nhóm tình nguyện khối 9 của một trường trubg học cơ sở có 6 bạn, trong đó có 3 bạn nam là: Trung (lớp 9A); Quý (lớp 9A); Việt (lớp 9C) và 3 bạn nữ là: An (lớp 9A); Châu (lớp 9B); Hương (lớp 9D). Chọn ngẫu nhiên một bạn trong nhóm đó để tham gia hoạt động tính nguyện của trường.

    a) Không gian mẫu của phép thử đó là  {lớp 9A; lớp 9B; lớp 9C; lớp 9D}.

    b) Xác suất để bạn được chọn là nữ bằng .

    c) Xác suất để bạn được chọn không thuộc lớp 9A bằng .

    d) Xác suất để bạn được chọn ở lớp 9B hoặc 9D bằng .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1: Cho hàm số , số điểm thuộc đồ thị của hàm số mà có tung độ bằng  là ?
Lời giải: 






Thay  vào hàm số ta tính được  giá trị tương ứng của  là . Vậy có  điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ bằng 
Đáp án: 2




Câu 2: Ngày của Cha hay còn gọi là Fathers Day là ngày để con bày tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mình. Tương tự như ngày của Mẹ, ngày của Cha cũng không cố định cụ thể mà được quy ước chọn ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6 hàng năm ( Theo Vietnamnet.vn).Nhân dịp lễ “ Ngày của Cha – 18/6/2023”, bạn Pi đi mua quà tặng bố. Bạn Pi mua quà gồm một chiếc thắt lưng và một chiếc cà vạt. Biết tổng giá niêm yết của hai sản phẩm này là  nghìn đồng. Khi thanh toán, biết thắt lưng được giảm giá  và cà vạt được giảm giá  nên bạn Pi phải trả  nghìn đồng. Tính giá niêm yết của cà vạt (nghìn đồng).
Lời giải: 


Gọi giá niêm yết của thắt lưng là  (nghìn đồng), (điều kiện ).


Gọi giá niêm yết của cà vạt là  (nghìn đồng), (điều kiện ).  

Do tổng giá niêm yết của hai sản phẩm này là  nghìn đồng, ta có:

 (1)


Biết thắt lưng được giảm giá  và cà vạt được giảm giá  nên:

+ Giá của thắt lưng sau giảm giá là (nghìn đồng)

+ Giá của cà vạt sau giảm giá là (nghìn đồng)


Pi phải trả  nghìn đồng, ta có  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình . 

Giải hệ tìm được .
Đáp án: 250



Câu 3: Cho  với . Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Lời giải: 


 nên theo (2) 

Hay .


Vậy giá trị nhỏ nhất của  là .
Đáp án: -39





Câu 4: Qua điểmnằm bên ngoài đường tròn , biết , vẽ tiếp tuyến với đường tròn tại . Tính độ dài đoạn thẳng . (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Lời giải: 
[image: ]


Do AB là tiếp tuyến của đường tròn  . Suy ra 

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông 

Ta có: 


Đáp án: 3,46







Câu 5: Cho đường tròn , lấy điểm  sao cho . Từ  vẽ tiếp tuyến  với đường tròn  (B,C là tiếp điểm). Tính chu vi tam giác . (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
[bookmark: _GoBack]Lời giải: 
[image: ]



Có  nên  là đường trung trực của 


Áp dụng định lí PyTaGo cho tam giác  vuông tại ta có:





Nên .Chu vi tam giác  bằng 
Đáp án: 15,6
Câu 6: Tung đồng thời hai đồng xu cân đối đồng chất một lần và quan sát mặt xuất hiện trên hai đồng xu. Không gian mẫu của phép thử này có số phần tử là ?.
Lời giải: 
Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử 
bằng cách lập bảng:
	     Đồng xu I

Đồng xu II
	

	


	

	

	


	

	

	





Mỗi ô là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp gồm  (phần tử)
Đáp án: 4


image3.wmf
2a

b


oleObject46.bin

image50.wmf
O


oleObject47.bin

image51.wmf
R


oleObject48.bin

image52.wmf
S


oleObject49.bin

image53.wmf
R


oleObject50.bin

image54.wmf
S


oleObject3.bin

oleObject51.bin

image55.wmf
S

4

p


oleObject52.bin

image56.wmf
4S

p


oleObject53.bin

image57.wmf
S

4

p


oleObject54.bin

image58.wmf
4S

p


oleObject55.bin

image59.wmf
2

S4R

=p


image4.wmf
2ab

b


oleObject56.bin

image60.wmf
S

R

4

=

p


oleObject57.bin

image61.wmf
o

30


oleObject58.bin

image62.wmf
63m


oleObject59.bin

image63.wmf
43m


oleObject60.bin

image64.wmf
0

tan3063

=


oleObject4.bin

oleObject61.bin

image65.wmf
100


oleObject62.bin

image66.wmf
{

}

   1; 2; 3; ; 99

W=¼


oleObject63.bin

image67.wmf
(

)

4kk

Î

Z


oleObject64.bin

image68.wmf
1 4k  99 

££


oleObject65.bin

image69.wmf
199

 k  

44

££


image5.wmf
a

b


oleObject66.bin

image70.wmf
k

Î

Z


oleObject67.bin

image71.wmf
xmy1 

mxym

+=

ì

í

-=-

î


oleObject68.bin

image72.wmf
m


oleObject69.bin

image73.wmf
xmy1

+=


oleObject70.bin

image74.wmf
m


oleObject5.bin

oleObject71.bin

image75.wmf
x;y


oleObject72.bin

image76.wmf
m


oleObject73.bin

image77.wmf
2

2

2

1m

x

m1

2m

y

m1

ì

-

=

ï

ï

+

í

ï

=

ï

+

î


oleObject74.bin

image78.wmf
(

)

x;y


oleObject75.bin

image79.wmf
22

Qxy

=+


image6.wmf
22

aababaab112ab

abab

bbabbabbb

+=+=+=


oleObject76.bin

image80.wmf
axbyc

+=


oleObject77.bin

image81.wmf
a,b,c


oleObject78.bin

image82.wmf
a0

¹


oleObject79.bin

image83.wmf
b0

¹


oleObject80.bin

image84.wmf
xy1

+=


oleObject6.bin

oleObject81.bin

image85.wmf
x1;y1

=-=


oleObject82.bin

image86.wmf
xy1

+=


oleObject83.bin

image87.wmf
(1)101

-+=¹


oleObject84.bin

image88.wmf
(

)

1;1

-


oleObject85.bin

image89.wmf
xy1

+=


image7.wmf
22

P27x212x3x75

=+-


oleObject86.bin

image90.wmf
2

22

2

2

1m

x

xmy1 xm(mxm)1

(m1)x1m

m1

mxymymxm

ymxm2m

y

m1

ì

-

=

ï

+=++=

ì

+=-

ìì

ï

+

ÛÛÛ

íííí

-=-=+

=+

îî

î

ï

=

ï

+

î


oleObject87.bin

image91.wmf
xmy1 

mxym

+=

ì

í

-=-

î


oleObject88.bin

image92.wmf
2

1m

m10

m1

¹Û+¹

-


oleObject89.bin

image93.wmf
m


oleObject90.bin

image94.wmf
2

2

2

1m

x

xmy1 

m1

mxym

2m

y

m1

ì

-

=

ï

+=

ì

ï

+

Û

íí

-=-

î

ï

=

ï

+

î


oleObject7.bin

oleObject91.bin

image95.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

2

2

242

22

22

22

22

m1

1m2mm2m1

Qxy1

m1m1

m1m1

+

æö

-++

æö

=+=+===

ç÷

ç÷

++

èø

èø

++


oleObject92.bin

image96.wmf
(

)

x;y


oleObject93.bin

image97.wmf
22

Qxy

=+


oleObject94.bin

image98.wmf
8kg


oleObject95.bin

image99.wmf
6kg


image8.wmf
x0

<


oleObject96.bin

image100.wmf
3

700kg/m


oleObject97.bin

image101.wmf
3

200kg/m


oleObject98.bin

image102.wmf
(

)

3

xkg/m


oleObject99.bin

image103.wmf
x200

>


oleObject100.bin

image104.wmf
2

350


oleObject8.bin

oleObject101.bin

image105.wmf
3

m


oleObject102.bin

image106.wmf
(

)

3

xkg/m


oleObject103.bin

image107.wmf
862

xx200350

+=

+


oleObject104.bin

image108.wmf
3

800kg/m


oleObject105.bin

image109.wmf
86142

700700350

+

==


image9.wmf
8x3

-


oleObject106.bin

image110.wmf
8

x


oleObject107.bin

image111.wmf
6

x200

-


oleObject108.bin

image112.wmf
86142

700700350

+

==


oleObject109.bin

image113.wmf
862

xx200350

+=

-


oleObject110.bin

image114.wmf
1

x800

=


oleObject9.bin

oleObject111.bin

image115.wmf
2

x100

=


oleObject112.bin

image116.wmf
3

800kg/m


oleObject113.bin

image117.wmf
(

)

3

800–200600kg/m.

=


oleObject114.bin

image118.wmf
b

acR.h

=


oleObject115.bin

image119.wmf
a

bc2R.h

=


image10.wmf
8x3


oleObject116.bin

image120.wmf
a

hc.sinB

=


oleObject117.bin

image121.wmf
c

c.hab.sinC

=


oleObject118.bin

image122.wmf
b

bb

1

b.h.4R

1abc

2

b.hac2R.h

24Rb

=Þ==


oleObject119.bin

image123.wmf
a

aa

1

a.h.4R

1abc

2

a.hbc2R.h

24Ra

=Þ==


oleObject120.bin

image124.wmf
aa

1

ac.sinC

11

2

a.hac.sinChc.sinC

1

22

a

2

=Þ==


oleObject10.bin

oleObject121.bin

image125.wmf
cc

1

ac.sinC

11

2

c.hac.sinCc.hac.sinC

1

22

2

=Þ==


oleObject122.bin

image126.wmf
W=


oleObject123.bin

image127.wmf
0,5


oleObject124.bin

image128.wmf
1

3


oleObject125.bin

image129.wmf
1

3


image11.wmf
22x3

-


oleObject126.bin

image130.wmf
2

y3x

=-


oleObject127.bin

image131.wmf
1

-


oleObject128.bin

image132.wmf
y1

=-


oleObject129.bin

image133.wmf
2


oleObject130.bin

image134.wmf
x


oleObject11.bin

oleObject131.bin

image135.wmf
33

;

33

-


oleObject132.bin

image136.wmf
2


oleObject133.bin

image137.wmf
1

-


oleObject134.bin

image138.wmf
1050


oleObject135.bin

image139.wmf
20%


image12.wmf
22x3


oleObject136.bin

image140.wmf
10%


oleObject137.bin

image141.wmf
865


oleObject138.bin

image142.wmf
x


oleObject139.bin

image143.wmf
0x1050

<<


oleObject140.bin

image144.wmf
y


oleObject12.bin

oleObject141.bin

image145.wmf
0y1050

<<


oleObject142.bin

image146.wmf
1050


oleObject143.bin

image147.wmf
xy1050

+=


oleObject144.bin

image148.wmf
20%


oleObject145.bin

image149.wmf
10%


image13.wmf
22

P27x212x3x753x34x315x322x3

=+-=---=-


oleObject146.bin

image150.wmf
xx.20%0.8x

-=


oleObject147.bin

image151.wmf
yy.10%0.9y

-=


oleObject148.bin

image152.wmf
865


oleObject149.bin

image153.wmf
0.8x0.9y865

+=


oleObject150.bin

image154.wmf
xy1050

0.8x0.9y865

+=

ì

í

+=

î


oleObject13.bin

oleObject151.bin

image155.wmf
x800;y250

==


oleObject152.bin

image156.wmf
(

)

2

fx2x4x9

=-+-


oleObject153.bin

image157.wmf
[

]

x3;5

Î


oleObject154.bin

image158.wmf
(

)

fx


oleObject155.bin

image159.wmf
[

]

b

23;5

2a

-

=Ï


image14.wmf
2

xSxP0

++=


oleObject156.bin

image160.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

minf3;f5fxmaxf3;f5

££


oleObject157.bin

image161.wmf
(

)

39fx15

-££-


oleObject158.bin

image162.wmf
(

)

fx


oleObject159.bin

image163.wmf
39

-


oleObject160.bin

image164.wmf
A


oleObject14.bin

oleObject161.bin

image165.wmf
(

)

O;2cm


oleObject162.bin

image166.wmf
OA4cm

=


oleObject163.bin

image167.wmf
B


oleObject164.bin

image168.wmf
AB


oleObject165.bin

image169.emf
B

O

A


image15.wmf
2

xSxP0

-+=


image170.wmf
(O)


oleObject166.bin

image171.wmf
·

0

ABOBOBA90

^Þ=


oleObject167.bin

image172.wmf
OAB


oleObject168.bin

image173.wmf
222

OAOBAB

=+


oleObject169.bin

image174.wmf
222

AB4212AB23cm3,46cm

Þ=-=Þ=»


oleObject170.bin

oleObject15.bin

image175.wmf
(O;3cm)


oleObject171.bin

image176.wmf
A


oleObject172.bin

image177.wmf
OA6cm

=


oleObject173.bin

image178.wmf
A


oleObject174.bin

image179.wmf
AB,AC


oleObject175.bin

image16.wmf
2

xSxP0

--=


image180.wmf
(O)


oleObject176.bin

image181.wmf
ABC


oleObject177.bin

image182.emf
H

B

C

O

A


image183.wmf
OBOC;ABAC

==


oleObject178.bin

image184.wmf
OA


oleObject179.bin

image185.wmf
BC


oleObject16.bin

oleObject180.bin

image186.wmf
OAB


oleObject181.bin

image187.wmf
B


oleObject182.bin

image188.wmf
22

AB.OB33.333

ABOAOB33cmBH=

OA62

=-=Þ==


oleObject183.bin

image189.wmf
BC2BH33

==


oleObject184.bin

image190.wmf
ABC


image17.wmf
2

xSxP0

+-=


oleObject185.bin

image191.wmf
93cm = 15,6cm


oleObject186.bin

image192.wmf
S


oleObject187.bin

image193.wmf
N


oleObject188.bin

image194.wmf
S


oleObject189.bin

image195.wmf
(S,S)


oleObject17.bin

oleObject190.bin

image196.wmf
(N,S)


oleObject191.bin

image197.wmf
N


oleObject192.bin

image198.wmf
(S,N)


oleObject193.bin

image199.wmf
(N,N)


oleObject194.bin

image200.wmf
2.24

=


image18.wmf
x,y


oleObject195.bin

oleObject18.bin

image19.wmf
(x,y0)

>


oleObject19.bin

image20.wmf
2x


oleObject20.bin

image21.wmf
2y


oleObject21.bin

image22.wmf
2x2y38x10

2x2y2y9

+==

ìì

Û

íí

-==

îî


oleObject22.bin

image23.wmf
10


oleObject23.bin

image24.wmf
2x+3>7


image25.wmf
x2

>-


oleObject24.bin

image26.wmf
x2

>


oleObject25.bin

image27.wmf
x4

>


image28.wmf
x4

>-


oleObject26.bin

image1.wmf
a0,b0

>>


image29.wmf
26


oleObject27.bin

image30.wmf
O


oleObject28.bin

image31.wmf
R


oleObject29.bin

image32.wmf
O


oleObject30.bin

image33.wmf
R


oleObject31.bin

oleObject1.bin

image34.wmf
O


oleObject32.bin

image35.wmf
R


oleObject33.bin

image36.wmf
CDEF


oleObject34.bin

image37.wmf
(O)


oleObject35.bin

image38.wmf
AB


oleObject36.bin

image2.wmf
aab

bba

+


image39.wmf
CD


oleObject37.bin

image40.wmf
M


oleObject38.bin

image41.wmf
(O)


oleObject39.bin

image42.wmf
·

0

BAD60

=


oleObject40.bin

image43.wmf
·

BCM


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image44.wmf
o

120


oleObject42.bin

image45.wmf
o

60


oleObject43.bin

image46.wmf
o

90


oleObject44.bin

image47.wmf
o

30


oleObject45.bin

image48.png




image49.wmf
·

·

BCMBAD60

°

==


